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DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÃ HỘI HÓA HỖ TRỢ VỐN TỪ 
NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH (NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG)
(Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND 
ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên dự án, địa danh (huyện, xã cũ)
	QĐ phê duyệt 
(số, ngày)
	Tổng mức vốn đầu tư
	Ngân sách tỉnh giao năm 2025
	Trong đó
	Tên chủ đầu tư (tên xã mới)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	chi phí xây lắp 
	
	Nguồn NSTT
	Nguồn XSKT
	

	
	
	
	
	Vốn do UBND tỉnh hỗ trợ
	Vốn do UBND tỉnh hỗ trợ (nguồn mới hình thành từ vốn huyện cũ)
	Vốn Nhân dân đóng góp
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	36.417
	12.893
	13.855
	9.669
	32.231
	12.890
	12.890
	0
	 

	 
	Huyện Long Thành
	 
	36.417
	12.893
	13.855
	9.669
	32.231
	12.890
	12.890
	 
	 

	 
	CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Các dự án đang triển khai thi công
	 
	28.611
	10.088
	10.958
	7.566
	25.219
	10.086
	10.086
	 
	 

	 
	Xã Bình Sơn
	 
	2.079
	726
	808
	545
	1.815
	726
	726
	 
	Xã Long Thành

	1
	Hẻm 238/24 Đường ĐT.769, xã Bình Sơn
	10108/QĐ-UBND ngày 19/09/2024
	2.079
	726
	808
	545
	1.815
	726
	726
	 
	 

	 
	Xã Tân Hiệp
	 
	26.533
	9.362
	10.150
	7.021
	23.404
	9.360
	9.360
	 
	Xã Phước Thái

	2
	Nâng cấp đường Nguyễn Thị Mai, xã Tân Hiệp (đoạn từ đường Tân Hiệp đến Đường D5)
	9671/QĐ-UBND ngày 21/8/2024
	3.833
	1.354
	1.464
	1.015
	3.384
	1.353
	1.353
	 
	 

	3
	Nâng cấp đường Nguyễn Thị Nhẫn, xã Tân Hiệp (đoạn từ đường D1 đến đường Phước Bình - Bàu Cạn - Cẩm Đường)
	9667/QĐ-UBND ngày 21/8/2024
	12.936
	4.574
	4.932
	3.430
	11.434
	4.573
	4.573
	 
	 

	4
	Nâng cấp đường Đinh Phú Sĩ, xã Tân Hiệp
	3789/QĐ-UBND ngày 30/5/2024
	9.764
	3.434
	3.754
	2.576
	8.586
	3.434
	3.434
	 
	 

	III
	Các dự án khởi công mới năm 2025
	 
	7.806
	2.805
	2.897
	2.104
	7.012
	2.804
	2.804
	 
	 

	 
	Xã Bình An
	 
	1.695
	638
	579
	478
	1.594
	637
	637
	 
	Xã Bình An

	1
	Hẻm tổ 2 ấp Bàu Tre xã Bình An (Hẻm 83/1 đường Cầu Mên)
	953/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
	1.037
	389
	356
	292
	973
	389
	389
	 
	 

	2
	Đường tổ 10 ấp An Bình, xã Bình An (Hẻm 490/1 đường ĐT.769)
	952/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
	658
	248
	223
	186
	621
	248
	248
	 
	 

	 
	Xã Long Phước
	 
	6.111
	2.167
	2.318
	1.625
	5.418
	2.167
	2.167
	 
	Xã Long Phước

	3
	Hẻm 2436 Quốc lộ 51 xã Long Phước
	1253/QĐ-UBND ngày 16/4/2025
	6.111
	2.167
	2.318
	1.625
	5.418
	2.167
	2.167
	 
	 



